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PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI NĂM 2011
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2011
Năm 2011 là năm khởi đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015), của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020). Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2011 có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011-2015 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 - 2020.

Kinh tế Việt Nam năm 2011 chịu tác động của nhiều yếu tố từ bên ngoài: Kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khủng hoảng nợ công lan rộng tại Châu Âu, lạm phát tăng cao ở một số nước trong khu vực vốn là thị trường nhập khẩu quan trọng của nước ta; giá nhiều loại nguyên vật liệu cơ bản đầu vào của sản xuất, giá lương thực, thực phẩm trên thị trường thế giới tiếp tục xu hướng tăng cao. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, tình hình thậm chí còn khó khăn hơn so với năm 2008.

Trong nước, thiên tai, thời tiết tác động bất lợi đến sản xuất và đời sống; một số chị phí đầu vào cho sản xuất tăng; mặt khác, chúng ta phải thực hiện việc thắt chặt chính sách tiền tệ, tài khoá để ngăn chặn lạm phát tăng cao và duy trì tăng trưởng kinh tế một cách hợp lý. Tình hình trên đây đã làm khó khăn thêm cho các hoạt động của doanh nghiệp.

Quán triệt các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết về những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch (Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2011 và Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011); tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 đã được đề ra. Do có sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, nhờ có sự đồng thuận và sự hưởng ứng tích cực của toàn dân và doanh nghiệp, nên nền kinh tế nước ta giữ được sự ổn định và có chuyển biến tích cực. Các cân đối kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Xuất khẩu đạt kết quả cao, nhập siêu đã giảm cả về kim ngạch tuyệt đối, cả về tỷ lệ nhập siêu, thị trường cung cầu hàng hoá cơ bản được đảm bảo. Tốc độ tăng GDP năm 2011 ước đạt 5,9%, trong đó công nghiệp và xây dựng tăng 5,53 % (riêng công nghiệp tăng khoảng 7,43%). Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,8%, giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành (tính theo giá cố định năm 1994) tăng 12,7% so với năm 2010. 

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
1. Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2011 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ của Bộ Công Thương
Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2011 đề ra những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (NQ 02) và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội (NQ 11), ngày 27 tháng 01 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Chương trình hành động (CTHĐ) của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết 02
 và ngày 04 tháng 3 năm 2011, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11
, đồng thời khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao cho Bộ trong các Nghị quyết. Sau một năm thực hiện, những kết quả đạt được chủ yếu như sau: 

2. Các kết quả đạt được


2.1. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, các quy hoạch phát triển

2.1.1. Về xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ giao, Bộ Công Thương đã ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011. trong đó đã phân công cụ thể cho các đơn vị triển khai xây dựng để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét và ban hành theo thẩm quyền. 
Trong năm 2011, Bộ Công Thương phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 33 đề án. Đến nay, số đề án đã trình là 29 đề án, chiếm tỷ trọng 87,9% tổng số đề án phải trình cả năm. 
Bên cạnh công tác xây dựng pháp luật, Bộ đã triển khai nhiều chương trình phổ biến, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, theo dõi thực thi pháp luật đạt kết quả tốt. Bộ đã tiến hành công bố định kỳ các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực; giới thiệu các ấn phẩm, bản tin, tổ chức các hội nghị, hội thảo tuyên truyền phổ biến pháp luật, thu hút nhiều đối tượng là tổ chức, cá nhân tham gia. 

2.1.2. Về xây dựng các đề án, các quy hoạch phát triển
Trong năm 2011, Bộ Công Thương triển khai thực hiện  21 đề án quy hoạch, bao gồm chuyển tiếp và kết thúc 6 quy hoạch, khởi công 3 quy hoạch, và khởi công hoàn thành 12 quy hoạch.

2.2. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, nâng cao năng lực sản xuất phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu

Sản xuất công nghiệp năm 2011 tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn có những chuyển biến đáng kể, năng lực sản xuất, cơ cấu ngành thay đổi theo chiều hướng tích cực. 
Nếu tính theo giá cố định 1994, giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành ước đạt 912,55 nghìn tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ, trong đó: khu vực kinh tế Nhà nước tăng 3,0%; khu vực kinh tế ngoài Nhà nước tăng 15,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 15,8%.
Về cơ cấu ngành kinh tế, mặc dù trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng tốc độ tăng của các ngành kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực, giảm dần khai thác khoáng sản, gia tăng công nghiệp chế biến, chế tạo: so với năm 2010, công nghiệp khai khoáng giảm 0,1%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,5%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện, gas, nước tăng 10%. Kết quả nêu trên đã phản ánh sự cố gắng của các doanh nghiệp trong bối cảnh  phải đối mặt với nhiều khó khăn: lãi suất vay ngân hàng cao, thiếu nguyên liệu trong nước, giá cả đầu vào tăng nhanh, nhiều sản phẩm sức tiêu thụ chậm.
2.3. Tiếp tục mở rộng thị trường trong nước, bảo đảm cân đối cung cầu những mặt hàng thiết yếu của nền kinh tế, những mặt hàng có khối lượng tiêu dùng lớn
Năm 2011, thị trường trong nước tiếp tục mở rộng, nhiều doanh nghiệp thương mại đã củng cố và phát triển hệ thống phân phối, triển khai các loại hình bán buôn, bán lẻ mới theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp. Mạng lưới chợ và loại hình thương mại truyền thống tiếp tục được quan tâm phát triển. Thị trường miền núi, hải đảo được bảo đảm cung cấp các mặt hàng chính sách như sách vở, muối ăn, dầu hỏa,... Nhờ đó, cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu cơ bản được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, không để xảy ra tình trạng “sốt hàng, sốt giá”. Tuy nhiên, do giá không ít loại hàng hóa tăng, cộng thêm với diễn biến phức tạp của thời tiết, dịch bệnh gây giảm nguồn cung một số mặt hàng nông sản thực phẩm thiết yếu đã dẫn đến tăng CPI và ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm, đến đời sống nhân dân. 
Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước ước đạt 2.004,4 nghìn tỷ đồng, tăng 24,2% so với năm 2010. Đây là mức tăng khá cao trong bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn.

Phân theo ngành kinh tế, tốc độ tăng trưởng của ngành khách sạn và nhà hàng cao nhất, tăng 27,4%, ngành du lịch và dịch vụ có tốc độ tăng lần lượt là 9,2% và 22,1%, điều này thể hiện trong tình hình kinh tế gặp khó khăn, người dân đã cắt giảm nhu cầu chi tiêu ở những dịch vụ không thiết yếu.
Lực lượng Quản lý thị trường đã phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan tích cực thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, các đơn vị phụ trách về thị trường trong nước cùng với các Sở Công Thương đã làm tương đối tốt công tác dự báo tình hình, chủ động nắm tình hình cung cầu, giá cả hàng hoá, đặc biệt là một số mặt hàng thiết yếu như: gạo, lương thực, thực phẩm, xăng dầu, phân bón… kịp thời đưa ra những giải pháp cụ thể để xử lý những vấn đề xảy ra trên thị trường, hạn chế tình trạng đầu cơ, góp phần ổn định thị trường. 

 2.4. Tập trung thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, góp phần cải thiện cán cân thanh toán
2.4.1. Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá

Năm 2011, tuy kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng hoạt động xuất khẩu vẫn đạt kết quả cao, vượt trội cả về quy mô xuất khẩu và tốc độ tăng so với năm trước. Tốc độ tăng xuất khẩu cao hơn tốc độ tăng của nhập khẩu, nhập siêu đã giảm cả về kim ngạch tuyệt đối, cả về tỷ lệ nhập siêu. Tỷ lệ xuất khẩu/GDP vượt qua mức 80% (năm 2010 là 70%). Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã vượt mức 200 tỉ USD. 
a) Xuất khẩu

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá (KNXK) năm 2011 ước đạt 96,3 tỷ USD, tăng 33,3% so với năm 2010, vượt chỉ tiêu đề ra (tăng 10%). Xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước chiếm tỷ trọng 50,3%,  đạt 48,4 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng vượt trội, tăng 45,9% so với năm 2010. Xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chiếm 49,7% đạt khoảng 47,9 tỷ USD, tăng 22,5%. So với năm 2010 có thêm 2 mặt hàng là túi xách, va li, mũ, ô dù và sản phẩm từ sắt thép có kim ngạch trên 1 tỷ USD, đưa các mặt hàng có kim ngạch trên 1 tỷ USD lên con số 23 mặt hàng. 

b) Nhập khẩu và cán cân thương mại 

Với nhiều biện pháp tăng cường kiểm soát để hạn chế nhập khẩu những mặt hàng tiêu dùng chưa cần thiết hoặc trong nước đã sản xuất được, nhiều mặt hàng có khối lượng nhập khẩu giảm so với năm 2010.



Tổng kim ngạch nhập khẩu (KNNK) hàng hoá năm 2011 ước đạt 105,77 tỷ USD, tăng 24,7% so với năm 2010, trong đó khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 47,8 tỷ USD, chiếm 45% tổng KNNK cả nước, tăng 29,2%; kim ngạch nhập khẩu của khối doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 58 tỷ USD, chiếm 55%, tăng 21,2% so với năm 2010. 

Trong tổng nhập khẩu, nhóm hàng cần thiết nhập khẩu chiếm một tỷ trọng đáng kể, chủ yếu để phục vụ sản xuất, cho gia công hàng xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, chiếm tỷ trọng 80% tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 23,4%. 

Do tốc độ tăng xuất khẩu cao hơn tốc độ tăng nhập khẩu, nhập siêu năm 2011 đã giảm cả về kim ngạch tuyệt đối, cả về tỷ lệ, ước tính là 9,52 tỷ USD, bằng 9,89% kim ngạch xuất khẩu thấp hơn so với mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đề ra. 

2.5. Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động hội nhập quốc tế
Năm 2011 tiếp tục là một năm sôi động trong hoạt động hội nhập quốc tế. Bộ Công Thương cùng với các Bộ ngành trong Chính phủ đã tích cực tham gia các sự kiện quốc tế quan trọng, tăng cường hợp tác trong khối ASEAN, APEC, WTO, và các tổ chức quốc tế khác.
 
- Các hoạt động hội nhập quốc tế mà Bộ Công Thương tham gia đều bảo đảm thực hiện đúng sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, nhất quán đường lối chủ động hội nhập, tiếp cận hội nhập toàn cầu và hội nhập khu vực với tầm nhìn chiến lược, bảo đảm lợi ích của dân tộc trong ngắn hạn, cũng như dài hạn, thực thi nghiêm túc các cam kết quốc tế của ta, vừa mở thêm được thị trường, vừa khẳng định được vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế và trong khu vực.

- Các Hiệp định kinh tế, thương mại song phương đã từng bước đi vào thực thi, đã tạo ra cơ hội và điều kiện thuận lợi cho khai thác để đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu, cho thu hút đầu tư... 


2.6. Tạo bước tiến mới về chất lượng giáo dục - đào tạo, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ


2.6.1. Công tác giáo dục - đào tạo

Triển khai công tác đào tạo năm 2011, Bộ Công Thương đã giao kế hoạch tuyển sinh đào tạo cho các cơ sở đào tạo thuộc Bộ, thuộc các Tổng công ty và các Viện nghiên cứu. Hầu hết chỉ tiêu đào tạo các hệ đều tăng so với năm 2010, trong đó hệ cao đẳng nghề và trung cấp nghề thực hiện cao hơn so với chỉ tiêu; riêng hệ cao đẳng giảm 5,2%. Để từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, gắn đào tạo với sản xuất và phù hợp với nhu cầu xã hội, Bộ đã chỉ đạo xây dựng Đề án Tổ chức sắp xếp mạng lưới các trường thuộc Bộ và Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của ngành đến năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

2.6.2. Công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Trong hoạt động khoa học công nghệ, bên cạnh việc triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu năm 2011, Bộ đã chỉ đạo triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, về an toàn vệ sinh thực phẩm; Chiến lược sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp đến năm 2020; các Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến; Đề án Phát triển nhiên liệu sinh học, Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025, Đề án đổi mới và hiện đại hoá công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng và Đề án Phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong công nghiệp đến năm 2020. 

2.7. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
2.7.1. Quán triệt và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, công tác cải cách hành chính tại Bộ Công Thương và các đơn vị thuộc cơ quan Bộ thường xuyên được quan tâm và đổi mới. Bộ đã thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, Phòng công tác theo dõi thi hành pháp luật thuộc Vụ Pháp chế.

Bên cạnh đó, Bộ đã ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính (Quyết định số 4146/QĐ-BCT ngày 17 tháng 8 năm 2011). Đồng thời, xây dựng Hệ thống thông tin trực tuyến hỗ trợ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và chuẩn bị ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương.
2.7.2. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành đã có chuyển biến mới, chủ động tích cực cả trong nhận thức và hành động. Công tác phòng ngừa được coi trọng, nhất là việc xây dựng, ban hành các văn bản có liên quan tới phòng, chống tham nhũng và tổ chức chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. 
Để giảm thiểu khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất công nghiệp và xuất khẩu nhằm thực hiện tốt Chương trình mục tiêu nhiệm vụ năm 2011 của ngành Công Thương, góp phần tích cực vào việc hoàn thành kế hoạch năm 2011 của cả nước, ngay từ đầu năm 2011, Bộ Công Thương đã xây dựng và triển khai ban hành nhiều văn bản về việc tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm chỉ đạo và định hướng cho các đơn vị thuộc Bộ Công Thương tuân thủ và thực hiện đúng đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.


2.8. Công tác đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp

2.8.1. Công tác sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước

Bộ đã tích cực triển khai kế hoạch sắp xếp, cổ phần hoá các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ theo tiến độ quy định tại văn bản 2104/TTg-ĐMDN ngày 04 tháng 11 năm 2009 và văn bản số 373/TB-VPCP ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo và thẩm định đề án thực hiện chuyển đổi các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty nhà nước sang công ty TNHH một thành viên theo Nghị định 25/2010/NĐ-CP của Chính phủ.
 
Kết quả trong năm 2011, Bộ Công Thương đã chỉ đạo thực hiện và hoàn thành cổ phần hóa: Tổng công ty Thép Việt Nam, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, tổ chức Đại hội cổ đông thành lập Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam và Công ty Nông Thổ Sản II, Công ty Vật liệu xây dựng và lâm sản.  

2.8.2 Hoạt động quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước

 Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền (các Tập đoàn, Tổng công ty) và chức năng đại diện chủ sở hữu 100% vốn nhà nước tại các công ty TNHH MTV thuộc Bộ  và thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu 100% vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
2.9. Công tác đầu tư 
Tình hình thực hiện đầu tư các dự án năm 2011 tại các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ năm 2011 còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về vốn. Ước tổng số vốn đầu tư thực hiện năm 2011 là 197.252 tỷ đồng, bằng 79,3% kế hoạch năm, trong đó: các Tập đoàn, Tổng công ty 91 thực hiện 190.717 tỷ đồng, bằng 79,5% kế hoạch; các Tổng công ty 90 và Doanh nghiệp độc lập thực hiện 6.142 tỷ đồng, bằng 73,4% kế hoạch. Khối hành chính sự nghiệp thực hiện 384 tỷ đồng.
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A. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI NĂM 2012 

I. KẾ hoẠch 2012 đỐi vỚi sẢn xuẤt công nghiỆp

I.1. Định hướng: Để góp phần đạt tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước năm 2012  khoảng 6,0-6,5%, ngành Công Thương phấn đấu đạt những mục tiêu sau đây:

- Giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 1994) tăng 13,0% so với năm 2011
).


- Giá trị gia tăng toàn ngành công nghiệp tăng khoảng 7,5% so với thực hiện năm 2011 (công nghiệp và xây dựng tăng 7%).


I.2. Các nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể 


- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Góp phần đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,0-6,5%.

·  Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu, phát triển ngành công nghiệp và xây dựng theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh. Phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, có  nhiều sản phẩm xuất khẩu. Chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, công nghệ cao, công nghiệp cơ khí trọng điểm. Áp dụng công nghệ tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu và năng lượng

·  Tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản. 


I.3. Mục tiêu phát triển của một số ngành công nghiệp chủ yếu
- Điện: Về nguồn điện, năm 2012 với dự kiến sẽ đưa vào vận hành thêm 2.790 MW nguồn điện mới (trong đó: Tập đoàn Điện lực 1.190 MW; các chủ đầu tư khác 1.600 MW) và khả năng nguồn điện có đến hết năm 2011 có thể đạt trên 24.000 MW, điện năng sản xuất và mua có thể đạt trên 130 tỷ kWh.

Năm 2012, mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 6,5%, nhu cầu điện năm 2012 tăng khoảng 13% (phương án cơ sở), nhu cầu điện thương phẩm năm 2012 khoảng 106,7 tỷ kWh, điện sản xuất và mua năm 2012 là 120,4 tỷ kWh (trong đó nhập khẩu khoảng 4 tỷ kWh).

- Dầu khí: Tổng sản lượng khai thác dầu khí quy dầu đạt 24,8 triệu tấn, trong đó khai thác dầu thô là 15,8 triệu tấn bằng 105,4% so với năm 2011, khai thác khí là 9 tỷ m3 bằng 101,6% so với năm 2011. Về xuất bán dầu thô, dự kiến năm 2012 đạt 15,78 triệu tấn tăng 5,4% so với năm 2011, trong đó cung cấp dầu thô cho nhà máy lọc dầu Dung Quất là 5,2 triệu tấn, tăng 18,3% so với năm 2011.

- Than: Dự kiến năm 2012, sản lượng than khai thác các loại phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu khoảng 52 triệu tấn; tương ứng với sản lượng than sạch khoảng 47,2 triệu tấn, tăng 3,2% so với năm 2011. Tổng lượng than tiêu thụ khoảng 45 triệu tấn, trong đó nhu cầu trong nước năm khoảng 32 triệu tấn. 
- Thép: Sản xuất thép dự kiến đạt mức 10 triệu tấn vào năm 2012, tăng 2,1%, đáp ứng đủ nhu cầu thép trong nước và xuất khẩu.


- Phân bón: Nhu cầu sử dụng phân bón nước ta ngày càng tăng mạnh. Dự báo, năm 2012 sản lượng sản xuất phân lân các loại và phân hỗn hợp NPK trong nước có khả năng sản xuất đáp ứng cơ bản nhu cầu. Riêng đối với loại phân quan trọng nhất là urê, hiện nay chỉ mới có 2 nhà máy là Đạm Hà Bắc và Đạm Phú Mỹ cung ứng được khoảng 54% nhu cầu và vẫn đang phụ thuộc vào nhập khẩu.

- Cơ khí: Năm 2012, ngành cơ khí cần chuyên môn hóa sâu hơn, hợp tác rộng rãi với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, nâng cao năng lực chế tạo thiết bị toàn bộ với công nghệ tiên tiến, sản xuất thiết bị có độ phức tạp cao để thay thế sản phẩm nhập khẩu, tăng tỷ lệ nội địa hóa, tiến tới xuất khẩu, mở rộng thị trường. 


Riêng sản phẩm động cơ điện các loại dự kiến đạt 212 ngàn cái vào năm 2012, tăng 6,0%.


Đối với ngành công nghiệp ô tô dự kiến đạt 130 nghìn chiếc vào năm 2012. Đối với xe gắn máy năm 2012 ước khoảng trên 4,0 triệu chiếc.

- Dệt May: Năm 2012, dự kiến ngành sẽ đạt mức tăng trưởng khá với kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 15 tỷ USD, tăng 12,8% so với năm 2011. 

- Da Giày: Dự kiến, năm 2012 xuất khẩu của ngành da giày tăng trưởng khá, đạt khoảng 6,7 tỷ USD, tăng 11,7% so với năm 2010. Nâng dần tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm, phấn đấu năm 2012 tỷ lệ nội địa hóa dự kiến đạt 60%.

- Giấy: Năm 2012, dự kiến một số dự án của ngành sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động, trong đó có 2 nhà máy sản xuất bột giấy với công suất trên 200 ngàn tấn năm, góp phần vào tăng trưởng của ngành cả về sản lượng, chất lượng và chủng loại sản phẩm giấy. Đảm bảo cân đối giữa sản xuất bột và giấy. Dự kiến sản xuất trong nước đạt khoảng 1,92 triệu tấn giấy các loại và 250 ngàn tấn bột tẩy trắng. 
I.4. Các giải pháp đẩy mạnh sản xuất công nghiệp


- Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu. Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị có liên quan tích cực thực hiện các giải pháp để đảm bảo sản xuất và cung ứng điện cho sản xuất và tiêu thụ, cung ứng nhiên liệu (khí, than) cho sản xuất điện theo đúng kế hoạch, đẩy mạnh chương trình tiết kiệm điện. Đảm bảo tiến độ các dự án nguồn và lưới điện theo Tổng sơ đồ 7. 
- Huy động mọi nguồn vốn cho đầu tư sản xuất công nghiệp. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ, cung cấp nguyên phụ liệu cho các ngành dệt may, da giày, điện tử tin học; các chi tiết, phụ tùng cho ngành công nghiệp ô tô, xe máy, đóng tàu, cơ khí chế tạo. Đầu tư đổi mới công nghệ, làm chủ các công nghệ nhập ngoại, tiến tới sáng tạo công nghệ, ưu tiên công nghệ tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

- Các doanh nghiệp cần khai thác tối đa năng lực sản xuất và nhu cầu thị trường để đáp ứng các sản phẩm thiết yếu của nền kinh tế là điện, than, xăng dầu, phân bón, sắt thép xây dựng...; một số sản phẩm tiêu dùng như sản phẩm may mặc, giày dép, sữa, dầu thực vật...và các sản phẩm xuất khẩu như dầu thô, sản phẩm may mặc, giày dép, cơ khí, dây và cáp điện, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ... 

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dự báo, phân tích tình hình thị trường, tiếp tục thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. 
II. đỐi vỚi hoẠt đỘng thương mẠi

II.1. Về xuất nhập khẩu: Xuất khẩu tăng 13% so với năm 2011 và đạt kim ngạch khoảng 108,8 tỷ USD, theo dự báo yêu cầu nhập khẩu khoảng 121,8 tỷ USD, tăng 15,2% so với năm 2011. Như vậy, nhập siêu khoảng 13 tỷ USD, bằng khoảng 12% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, ngành Công Thương phấn đấu tỷ lệ nhập siêu không cao hơn năm 2011 tức là khoảng 10%.
II.2. Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu năm 2012


II.2.1. Xuất khẩu: Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu đã nêu tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ, Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2012, cũng như chiến lược xuất nhập khẩu 2011-2020 sắp được ban hành.
· Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới, cải tiến các hoạt động xúc tiến thương mại, đặc biệt là các hoạt động thuộc chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2012 nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam trong việc tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường xuất khẩu; Đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu để phát triển thêm các mặt hàng xuất khẩu mới có tiềm năng.

II.2.2. Nhập khẩu: Rà soát cơ cấu đầu tư, tiếp tục nghiên cứu những chính sách khuyến khích hơn nữa việc đầu tư sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa thay thế nhập khẩu; hạn chế đầu tư vào khu vực phi sản xuất; đôn đốc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty nhà nước đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào hoạt động các công trình, dự án sản xuất hàng thay thế nhập khẩu.

· Tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu mà trước hết là các dự án sử dụng vốn có nguồn gốc ngân sách.

· Xây dựng các hàng rào kỹ thuật phù hợp với các cam kết quốc tế để hạn chế nhập khẩu các hàng hóa kém chất lượng, ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe người dân, hàng hóa không khuyến khích nhập khẩu.

· Tăng cường nghiên cứu áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá và chống trợ giá để bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà sản xuất trong nước, phù hợp với các nguyên tắc của WTO.
III. đỐi vỚi thỊ trưỜng trong nưỚc

- Bảo đảm cân đối cung cầu những mặt hàng trọng yếu, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế và tiêu dùng của nhân dân trong mọi tình huống; cơ bản hoàn thành quy hoạch phát triển các hệ thống phân phối và hệ thống sản xuất các mặt hàng quan trọng, thiết yếu; Từng bước phát triển hệ thống phân phối hiện đại (siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi), trước hết tại các thành phố và các đô thị lớn. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". 

Dự kiến tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội 2012 tăng khoảng 22-23% so với năm 2011, ước đạt khoảng 2.445 nghìn tỷ đồng. Cung cầu một số mặt hàng thiết yếu năm 2012.
Iv. đỐi vỚi hỘI NHẬP QUỐC TẾ

- Tiếp tục thực hiện chủ trương chủ động hội nhập quốc tế trên tất cả các bình diện song phương, khu vực và đa phương. 

- Từng bước tiếp tục nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), trong ASEAN; tích cực tham gia các khuôn khổ hợp tác như APEC - ASEM; tăng cường tận dụng các cơ hội hội nhập để nâng cao năng lực và giải quyết các vấn đề kinh tế - thương mại song phương, khu vực.

V. kế hoạch đầu tư 

Nhu cầu tổng số vốn đầu tư năm 2012 của các đơn vị thuộc Bộ Công Thương là 251.606 tỷ đồng, tăng 27,6% so với thực hiện năm 2011, trong đó: kế hoạch của các Tập đoàn, Tổng công ty 91 là 248.717 tỷ đồng, tăng 30,4%; các Tổng công ty 90 và Doanh nghiệp độc lập 2.453 tỷ đồng, khối hành chính sự nghiệp 435 tỷ đồng, tăng 13,4% so với thực hiện năm 2011. Tuy nhiên nội dung này sẽ phải tính toán lại theo hướng phù hợp với chủ trương của Chính phủ tiếp tục khống chế việc gia tăng đầu tư công, đầu tư hiệu quả và không dàn trải.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI 
GIAI ĐOẠN 2011 - 2015


I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI NĂM 2006-2010

I.1. Tình hình sản xuất công nghiệp


I.1.1. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu: Căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, sau 5 năm thực hiện đến năm 2010 ngành Công Thương đã đạt được những kết quả sau:
- Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân một năm 7%, trong đó công nghiệp và xây dựng 8%.

- Tỷ trọng công nghiệp-xây dựng trong GDP: 41,6%.

- Tăng trưởng GTSX toàn ngành công nghiệp bình quân một năm (theo giá cố định năm 1994): 13,1%.

I.1.2. Những thành tựu và hạn chế của công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010


a) Những thành tựu: Trong giai đoạn 5 năm 2006-2010, ngành công nghiệp đã sản xuất, cung ứng đảm bảo nhu cầu nhiều mặt hàng thiết yếu cho sản xuất của các ngành kinh tế khác và tiêu dùng của nhân dân, đồng thời đóng góp khoảng 80% kim ngạch xuất khẩu hàng năm của cả nước, với mức gần 57 tỷ USD (trong tổng số 72,2 tỷ USD xuất khẩu cả nước) vào năm 2010. 


- Đã đầu tư phát triển một số ngành công nghiệp mới, công nghệ cao đang hình thành... đáp ứng yêu cầu của phát triển đất nước. 
 
- Công nghiệp năng lượng ngày càng phát triển, nhiều dự án nguồn điện bao gồm cả điện than, điện khí, thủy điện đã được khởi công xây dựng và đi vào khai thác với tổng công suất tăng thêm so với cuối năm 2005 (tính đến tháng cuối năm 2010) là là 10.400 MW, tăng 1,98 lần. Cung ứng điện giai đoạn 2006-2010 đã cơ bản đáp ứng cho phát triển kinh tế -xã hội 


Tính đến cuối năm 2010, cả nước đã có 100% số huyện có điện lưới và điện tại chỗ, trong đó có 98,19% huyện có điện lưới quốc gia; 98,4% số xã (8.958/9.104 xã) và 95,86% số hộ dân nông thôn (14,59/15,22 triệu hộ) được sử dụng điện lưới quốc gia, vượt 5,86% so với chỉ tiêu nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng (đến năm 2010 đạt 90% hộ dân nông thôn có điện).


Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã xuất dòng sản phẩm đầu tiên vào ngày 22 tháng 02 năm 2009, chính thức bàn giao vào 30/5/2009. Sản lượng sản xuất của nhà máy giai đoạn 2006 - 2010 đạt 6,74 triệu tấn xăng dầu các loại. Có 17 phát hiện dầu khí mới, trong đó: ở trong nước có 12 phát hiện và ở nước ngoài có 5 phát hiện. Đưa 14 mỏ mới vào khai thác (trong đó: trong nước có 11 mỏ, ở nước ngoài có 3 mỏ), tổng sản lượng khai thác dầu khí trong 5 năm 2006 - 2010 đạt là 118,24 triệu tấn qui dầu, tăng 6,4% so với kết quả đạt được của nhiệm kỳ kế hoạch trước (giai đoạn 2001-2005 đạt 111,14 triệu tấn quy dầu).


- Công nghiệp cơ khí đã có sự phát triển khá rõ nét sau nhiều năm trầm lắng, đã chế tạo được thiết bị toàn bộ cho nhiều dự án, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hoá cho nhiều sản phẩm cơ khí; đã xuất khẩu được những sản phẩm thuộc loại siêu trường, siêu trọng; thiết kế - chế tạo thiết bị cơ khí thuỷ công cho các công trình thuỷ điện với nhiều quy mô công suất; đáp ứng được nhu cầu về đóng tàu trong nước và xuất khẩu ...


- Năng lực sản xuất hóa chất, phân bón đã được tăng thêm, về phân đạm đạt 680 ngàn tấn/năm (Đạm Phú Mỹ), phân DAP 330 ngàn tấn/năm và đang tiếp tục đầu tư thêm một số dự án khác để đảm bảo nhu cầu trong nước.


- Công nghiệp hàng tiêu dùng và thực phẩm, đồ uống cũng phát triển với tốc độ nhanh, thỏa mãn nhu cầu trong nước và đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu. 

- Công nghiệp hỗ trợ bắt đầu hình thành và từng bước phát triển phục vụ cho nhu cầu sản xuất, lắp ráp các sản phẩm. Tỷ lệ nội địa hoá ở một số ngành đã đạt khá cao như xe máy 85 - 90%, thiết bị điện 80 - 90%…  


b) Những hạn chế 

- Tăng trưởng VA công nghiệp bình quân 5 năm ở mức thấp, chưa đạt mục tiêu đề ra. Ngành công nghiệp chủ yếu vẫn phát triển theo bề rộng, theo hướng gia công, lắp ráp là chủ yếu; tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp luôn cao hơn tốc độ tăng giá trị tăng thêm. 


- Tỷ trọng công nghiệp (và xây dựng) trong GDP vẫn thấp hơn mục tiêu đề ra. Mặc dù công nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nội bộ ngành (năm 2010 là 85,5%) nhưng sự chuyển dịch vẫn chậm.


- Công nghiệp Việt Nam còn phụ thuộc nhiều vào kinh tế thế giới và khu vực, dễ bị tổn thương khi có biến động lớn. Độ mở của nền kinh tế lớn và ngành công nghiệp phụ thuộc quá nhiều vào xuất nhập khẩu.  


- Trình độ công nghệ sản xuất tuy đã được cải thiện nhiều nhưng vẫn vào loại thấp so với thế giới kể cả so với khu vực. Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị tuy đã có tiến bộ song nhìn chung chưa đạt yêu cầu phát triển. 


- Khả năng cạnh tranh của hàng công nghiệp Việt Nam còn nhiều hạn chế.


- Cung ứng điện cơ bản đáp ứng cho phát triển kinh tế -xã hội nhưng hệ thống điện vận hành hầu như chưa có dự phòng, sử dụng điện còn lãng phí, tiêu hao điện còn cao.

 
- Tuy đạt được những kết quả nhất định nhưng công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển, chủ yếu do chưa định hướng tốt về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển, dẫn đến phụ thuộc vào nhập khẩu.

- Lĩnh vực cơ khí tuy đã có khởi sắc nhưng chưa có tính liên kết hợp tác cao, hiệu quả sản xuất còn thấp, chưa sản xuất được nhiều sản phẩm có giá trị và có hàm lượng công nghệ cao để giải quyết những vấn đề ngành đặt ra nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Còn tình trạng chưa nghiêm, chưa có cơ chế quản lý cũng như chế tài xử lý vi phạm trong việc thực hiện đầu tư các dự án theo quy hoạch được duyệt. 


- Một số dự án đầu tư lớn, quan trọng thực hiện không đạt tiến độ đã tác động nhất định tới việc tăng năng lực sản xuất cho kỳ kế hoạch tiếp theo.

I.2. Tình hình hoạt động thương mại


I.2.1. Xuất khẩu hàng hóa: Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá 5 năm đạt 280,4 tỷ USD, trong đó năm 2010 đạt 72,2 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng bình quân cả giai đoạn 2006-2010 là 17,4%/năm, cao hơn 1,4 điểm % so với với Chỉ tiêu Đại hội X và Nghị quyết của Quốc hội về  kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 đặt ra (tăng trưởng 16%/năm). 

Những thành tựu và hạn chế


a) Những thành tựu


- Quy mô và tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu đã được mở rộng và tăng trưởng ở mức độ khá cao. Các chủ thể tham gia xuất khẩu không ngừng được mở rộng, đa dạng hoá và hoạt động ngày càng hiệu quả, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp kinh tế trong nước 

- Cơ cấu hàng hoá xuất khẩu đã có những chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng nhóm hàng chế biến, chế tạo, nhóm hàng có hàm lượng công nghệ và chất xám cao, giảm dần xuất khẩu hàng thô.


- Công tác phát triển thị trường xuất khẩu đạt được nhiều thành tựu quan trọng nhờ các hoạt động hợp tác kinh tế của Chính phủ và chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.

b) Những hạn chế 


- Quy mô xuất khẩu vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển, kim ngạch xuất khẩu bình quân đầu người còn thấp so với các nước trong khu vực.. 


- Xuất khẩu tăng trưởng nhanh nhưng chưa vững chắc và rất dễ bị tổn thương bởi những biến động của thị trường như khủng hoảng kinh tế, sự biến động giá cả, sự xuất hiện các rào cản thương mại mới.... 


- Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chưa hợp lý, về thực chất vẫn chuyển dịch theo chiều rộng mà chưa đi vào chiều sâu, chủ yếu dựa vào lợi thế so sánh sẵn có mà chưa khai thác được lợi thế cạnh tranh thông qua việc xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ để hình thành chuỗi giá trị gia tăng xuất khẩu lớn. 


- Khả năng chủ động nắm bắt những cơ hội thuận lợi để thâm nhập và khai thác các thị trường xuất khẩu còn nhiều hạn chế.


- Năng lực cạnh tranh còn yếu kém ở cả 3 cấp độ (nền kinh tế, doanh nghiệp và mặt hàng xuất khẩu). Trong đó, những hạn chế từ phía doanh nghiệp chuyển biến chậm do quy mô sản xuất nhỏ, yếu về năng lực, hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh thương mại quốc tế.


- Hiệu quả hoạt động của mạng lưới cơ quan thương vụ ở nước ngoài hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu còn một số hạn chế, các chương trình xúc tiến thương mại nhỏ lẻ, rời rạc, tính chuyên nghiệp chưa cao.

- Nhập siêu còn ở mức cao đã ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của nền kinh tế như cán cân thanh toán, dự trữ ngoại tế, nguồn lực đầu tư...


I.2.2. Nhập khẩu hàng hoá: Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá giai đoạn 2006-2010 khoảng 343 tỷ USD, tăng gấp 3 lần so với tổng kim ngạch nhập khẩu giai đoạn 2001-2005 (130,1 tỷ USD), với tốc độ tăng bình quân 18,2%/năm. 

Về cơ cấu nhập khẩu, nhóm nguyên - nhiên - vật liệu chiếm tỷ trọng khoảng 80%, nhóm hàng tiêu dùng chiếm tỷ trọng khoảng 7%.


Những thành tựu và hạn chế


a) Thành tựu: Cơ cấu hàng nhập khẩu có sự chuyển biến theo hướng tích cực: máy móc, thiết bị phụ tùng tăng khá; nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ sản xuất luôn chiếm tỷ trọng cao nhất. Nhờ đó, nhập khẩu đã làm tốt nhiệm vụ đảm bảo cung ứng đủ máy móc, thiết bị, phụ tùng, nguyên, nhiên vật liệu phục vụ đầu tư và sản xuất. Qua đó, cũng góp phần nâng cao năng lực sản xuất phục vụ xuất khẩu của nền kinh tế.

 
Cơ cấu thị trường nhập khẩu cũng có chuyển biến tích cực: tăng nhập khẩu hàng máy móc, thiết bị, phụ tùng từ những thị trường có trình độ công nghệ cao như EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada...



b) Những hạn chế: Tỷ lệ nhập khẩu lớn về nguyên, nhiên liệu, nhất là nguyên liệu gia công sản xuất các ngành như dệt - may, giầy dép thể hiện tính gia công trong ngành còn lớn, phụ thuộc đáng kể vào thị trường cung cấp ở nước ngoài.


Thị trường nhập khẩu chủ yếu vẫn là châu Á - Thái Bình Dương nên công nghệ, máy móc, thiết bị nhập khẩu đa số là công nghệ trung gian; thị trường Âu - Mỹ còn chiếm tỷ trọng chưa cao nên chưa tiếp cận được nhiều công nghệ nguồn, công nghệ cao.


I.2.3. Nhập siêu: Nhập siêu trong 5 năm 2006 - 2010 ước tính 62,2 tỷ USD, bằng khoảng 22,3 tổng kim ngạch xuất khẩu là mức khá cao, đặc biệt trong 2 năm 2007 và 2008. Trong 2 năm cuối 2009 - 2010, nhập siêu bắt đầu giảm dần, tỷ lệ nhập siêu/KNXK năm giảm từ 28,8% năm 2008 xuống còn 17,5% năm 2010. tương đương với 12,6 tỷ USD. 

I.2.4. Về thị trường trong nước 


I.2.4.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu


- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đến năm 2010 đạt 1.614 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 1,93 lần so với mục tiêu đặt ra (là 800 nghìn tỷ đồng), đạt mức tăng bình quân cả giai đoạn là trên 27,4%, vượt so với mục tiêu của Đề án phát triển thị trường trong nước đến 2010 (tăng 11%/năm).

- Thương mại nội địa đã bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ với giá cả khá ổn định các mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và tiêu dùng xã hội; những mặt hàng chính sách cũng được cung cấp đầy đủ cho các đối tượng khó khăn.


I.2.4.2. Những thành tựu và hạn chế 


a) Những thành tựu: Hàng hóa cung ứng trên thị ngày càng phong phú về qui cách, chủng loại và chất lượng, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng trong nước. Cân đối cung cầu những mặt hàng thiết yếu được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế và tiêu dùng của nhân dân; Với nhiều chính sách đổi mới liên quan đến thị trường nội địa nên lưu thông hàng hóa đã có chuyển biến tích cực, khá ổn định và thông suốt trong cả nước.


Hệ thống phân phối hàng hóa ngày càng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại. 


Hệ thống phân phối theo "chuỗi" bắt đầu được hình thành và có xu hướng phát triển như là một tất yếu khách quan của lý thuyết "qui mô kinh tế" trong lĩnh vực phân phối. Phương thức nhượng quyền thương mại đang từng bước hình thành nhằm mở rộng mạng lưới bán hàng, khai thác và kết hợp nguồn lực của nhiều doanh nghiệp nhỏ trở thành hệ thống có qui mô lớn và có trình độ tổ chức cao. 

Quản lý nhà nước về thương mại có sự đổi mới từ trung ương đến địa phương, cả về tư duy, nội dung và phương pháp quản lý, môi trường pháp lý cho lưu thông hàng hóa và hoạt động của thương nhân từng bước được hoàn thiện

Công tác quản lý thị trường đã được quan tâm và chú trọng hơn. Năng lực tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực của quản lý thị trường cơ bản đã được củng cố và đã phối hợp thường xuyên hơn với các lực lượng ban ngành có liên quan trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại góp phần bình ổn thị trường hàng hoá.


b) Những hạn chế: Kết cấu hạ tầng của ngành dịch vụ phân phối vẫn còn yếu kém, lạc hậu; khối lượng hàng hoá lưu thông qua các loại hình kinh doanh hiện đại còn chiếm tỉ trọng nhỏ, qua các loại hình kinh doanh truyền thống, nhỏ lẻ vẫn là chủ yếu và mang tính phổ biến.


Chợ ở khu vực nông thôn (kể cả một số khu vực thành thị) vẫn còn mang tính tạm bợ, tình trạng chợ họp ngoài trời, trên hè đường còn tồn tại khá nhiều. 


Trung tâm thương mại và siêu thị mới bắt đầu phát triển ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố lớn có qui mô chưa lớn, trình độ quản lý, công nghệ, thiết bị kỹ thuật và phương thức kinh doanh chưa theo được chuẩn mực quốc tế. 


Phần lớn doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực phân phối có qui mô nhỏ, vốn ít. Chưa hình thành được những doanh nghiệp lớn có mô hình kinh doanh hiện đại, có phương thức kinh doanh tiên tiến, giữ vai trò định hướng và tổ chức lưu thông, liên kết với sản xuất và xuất nhập khẩu tạo thành một hệ thống phân phối hiện đại, phát triển bền vững. 


Lực lượng lao động chưa qua đào tạo trong các doanh nghiệp trong nước lĩnh vực phân phối hàng hóa còn lớn, mới chỉ tập trung và bị thu hút vào khu vực doanh nghiệp có vốn đầu  tư nước ngoài.


Hầu hết doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối hàng hóa trong nước chưa áp dụng hệ thống quản lý ISO; việc quản trị hàng tồn kho, xử lý đơn đặt hàng, tổ chức vận chuyển, thông tin và báo cáo…còn ở trình độ công nghệ thấp và chưa phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

Công tác quản lý thị trường chưa chủ động trong công tác dự báo, nắm bắt tình hình thị trường hàng hoá, giá cả, nhất là những hàng hoá thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân để sẵn sàng đối phó với các tình huống xấu có thể xảy ra. Lực lượng quản lý thị trường còn mỏng, thiếu nhân lực và điều kiện làm việc để có khả năng ứng phó kịp thời, hiệu quả các yêu cầu của thị trường.


I.3. Về hội nhập quốc tế


Trong những năm qua, Bộ Công Thương đã chủ trì và tham gia thực hiện tốt các lĩnh vực liên quan đến hội nhập quốc tế, từ WTO, ASEAN, hợp tác APEC - ASEM cũng như các hoạt động hợp tác song phương khác.

I.4. Đầu tư xây dựng


Trong giai đoạn 2006 - 2010, tình hình đầu tư trong nước cũng như thu hút đầu tư nước ngoài có những bước thăng trầm trước tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp. Chính phủ đã phải chỉ đạo dừng, hoãn, giãn tiến độ các dự án không thực sự cấp bách để góp phần kiềm chế lạm phát trong năm 2007-2008; từ cuối 2008-2009 trước tình trạng khủng hoảng kinh tế thế giới dẫn tới suy giảm kinh tế, Chính phủ lại phải áp dụng các gói kích cầu kinh tế, trong đó có gói kích cầu về đầu tư. Ngoài ra, các cơ chế quản lý về đầu tư tiếp tục có những thay đổi, tuy theo hướng tích cực và tạo chủ động lớn hơn cho doanh nghiệp, nhưng cũng đã làm chậm lại quá trình thực hiện các dự án. Trong bối cảnh đó, tổng vốn đầu tư của toàn ngành trong 5 năm 2006-2010 ước đạt 668.987 tỷ đồng, trong đó khối sản xuất kinh doanh 667.528 tỷ đồng; các đơn vị hành chính, sự nghiệp đạt 1.459 tỷ đồng. Trong 5 năm qua đã hoàn thành và đưa vào hoạt động nhiều công trình quan trọng trong hầu hết các ngành.

II. KẾ hoẠch phát triỂn sẢn xuẤt công nghiỆp và hoẠt đỘng thương mẠi 5 năm 2011-2015


II.1. Nhiệm vụ phát triển ngành Công Thương giai đoạn 2011 - 2015.

II.1.1. Về phát triển sản xuất công nghiệp


- Phát triển công nghiệp gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục giữ vai trò động lực, quyết định trong phát triển nền kinh tế. Đổi mới mô hình tăng trưởng mà trước hết là phải thực hiện tái cơ cấu đầu tư và khu vực doanh nghiệp nhà nước. Từng bước chuyển dịch theo chiều sâu cơ cấu công nghiệp với một số ngành công nghiệp chế biến, chế tác có hàm lượng công nghệ cao lớn dần, làm cơ sở xây dựng nền công nghiệp theo hướng phát triển mạnh những ngành có lợi thế so sánh và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, nâng cao tính độc lập tự chủ của nền kinh tế, từng bước có khả năng tham gia sâu, có hiệu quả vào các dây chuyền sản xuất và mạng lưới phân phối toàn cầu.

- Tiếp tục khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia vào phát triển công nghiệp. Chuyển dịch và phát triển công nghiệp ở nông thôn, gắn kết phát triển công nghiệp với quá trình đô thị hoá và phát triển bền vững.


- Ưu tiên mọi nguồn lực để hoàn thành những công trình then chốt về năng lượng, cơ khí chế tạo, khai khoáng, hóa chất, hóa dầu, hóa dược, luyện thép, phân bón... công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phục vụ xuất khẩu, giảm nhập khẩu với trình độ công nghệ ngày càng cao, công nghệ sạch, tiêu tốn ít nguyên liệu, năng lượng, tăng sức cạnh tranh và giá trị gia tăng, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về tư liệu sản xuất cơ bản của nền kinh tế trong giai đoạn phát triển tới. 


- Phát triển công nghiệp chế biến, nhất là công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản, công nghiệp hàng tiêu dùng để bảo đảm nhu cầu trong nước và tăng nhanh xuất khẩu; phát triển một số ngành công nghiệp áp dụng công nghệ cao để nâng cao chất lượng phát triển ngành và năng lực cạnh tranh.


- Tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ để tăng dần giá trị gia tăng của ngành công nghiệp, cụ thể là triển khai tích cực việc xây dựng các khu, cụm công nghiệp hỗ trợ theo quy hoạch được duyệt. 


- Tăng cường năng lực nghiên cứu, thiết kế cho các cơ sở trong ngành để có thể tự thiết kế, chế tạo các thiết bị chính, thiết bị đồng bộ cho các nhà máy điện chạy than tới công suất 600 MW, các dự án thủy điện nhỏ và vừa, các nhà máy xi măng, hóa chất...


- Xây dựng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn, có tác phong làm việc công nghiệp để làm việc có hiệu quả trong các phân ngành công nghiệp.


- Đẩy mạnh công tác tái cơ cấu tổ chức các doanh nghiệp nhà nước để phát triển sản xuất kinh doanh, tạo thế và lực mới cho khu vực kinh tế nhà nước. 

II.1.2. Về xuất nhập khẩu



- Đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh, đồng thời tích cực phát triển các mặt hàng khác có tiềm năng thành những mặt hàng xuất khẩu chủ lực mới, theo hướng nâng cao hiệu quả xuất khẩu và tham gia sâu vào chuỗi giá trị gia tăng của sản phẩm trên thị trường quốc tế. 



- Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng có giá trị gia tăng cao, sản phẩm chế biến, chế tạo, sản phẩm có hàm lượng công nghệ và chất xám cao, giảm dần tỷ trọng hàng xuất khẩu thô. Phát triển xuất khẩu các mặt hàng mới như sản phẩm cơ khí, thực phẩm chế biến, hoá phẩm tiêu dùng... các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao như sản phẩm phần mềm, hàng điện tử và tin học. Phát triển nguồn nhân lực cho một số ngành sản xuất hàng xuất khẩu chủ lực và nâng cao chất lượng nguồn lao động.



- Phát triển sản xuất các mặt hàng trong nước sản xuất được thay thế hàng nhập khẩu. Nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư nguyên liệu trong nước chưa sản xuất được để phục vụ phát triển đầu tư xã hội. Từng bước hạn chế và kiểm soát nhập khẩu những mặt hàng hàng tiêu dùng không khuyến khích nhập khẩu, hàng trong nước sản xuất được và tiến tới giảm thâm hụt cán cân thương mại


- Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, ứng dụng mạnh mẽ thương mại điện tử, khai thác hiệu quả các thị trường truyền thống, chủ động mở rộng thị trường mới, đối tác mới có tiềm năng nhằm hạn chế rủi ro khi có biến động; tận dụng mọi khả năng để tăng mức xuất khẩu trên tất cả các thị trường có sức mua lớn nhưng hiện còn chiếm tỷ trọng thấp.


- Tận dụng các lợi thế từ các hiệp định thương mại song phương (FTA), nhất là thị trường Nhật Bản và các nước trong khu vực; gắn thị trường xuất khẩu với thị trường nhập khẩu, thông qua đó đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu ở các thị trường hiện có mức nhập siêu lớn nhằm giảm nhập siêu của cả nước. 


- Đảm bảo ổn định nhập khẩu có kiểm soát các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Có biện pháp kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu những mặt hàng trong nước đã sản xuất được và các mặt hàng tiêu dùng không thiết yếu, giảm dần nhập siêu. Ưu tiên nhập khẩu vật tư, thiết bị, công nghệ cao, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.


II.1.3. Về thị trường trong nước


- Bảo đảm cân đối cung cầu những mặt hàng trọng yếu của của nền kinh tế và tiến tới thỏa mãn nhu cầu nhiều mặt hàng tiêu dùng cho nhân dân; hoàn thành việc xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các Quy hoạch phát triển thương mại cả nước, của các địa phương, Quy hoạch phát triển các hệ thống phân phối gắn với hệ thống sản xuất các mặt hàng quan trọng, thiết yếu (xăng dầu, sắt thép, xi măng, phân bón, thuốc chữa bệnh và lương thực). 


- Đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa kết cấu hạ tầng thương mại; chú trọng xây dựng và phát triển hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi tại các thành phố và thị xã thuộc tỉnh. Hoàn thành quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại ở địa bàn nông thôn; trong đó có quy hoạch chợ biên giới Việt Nam - Trung Quốc, quy hoạch chợ biên giới Việt Nam - Lào và quy hoạch chợ biên giới Việt Nam - Campuchia.


- Tiếp tục đa dạng các loại hình và phương thức kinh doanh hiện đại khác như: sàn giao dịch, trung tâm đấu giá, nhượng quyền kinh doanh, thương mại điện tử…
 
-  Phát triển nguồn nhân lực thương mại có kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ kinh doanh hiện đại và chuyên nghiệp, theo kịp yêu cầu phát triển của thương mại trong.

- Về công tác quản lý thị trường:

+ Xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế chính sách cho phù hợp tình hình thực tế công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, đặc biệt đối với những địa bàn và mặt hàng trọng điểm.

+ Đẩy mạnh công tác dự báo, nắm chắc diễn biến thị trường hàng hoá giá cả, nhất là những hàng hoá thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân để sẵn sàng đối phó với các tình huống xấu. có thể xảy ra.

+ Tiếp tục củng cố và kiện toàn lực lượng quản lý thị trường, đẩy mạnh sự phối hợp thường xuyên với các lực lượng liên quan trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại
II.1.4. Về hội nhập quốc tế


- Tiếp tục thực hiện chủ trương chủ động hội nhập kinh tế quốc tế trên tất cả các bình diện song phương, khu vực và đa phương. 


- Về đa phương, từng bước nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), chủ động tham gia tích cực vào các cuộc đàm phán và một số hoạt động khác của WTO mà Việt Nam có lợi ích; xem xét gia nhập một số nhóm quyền lợi tại WTO phù hợp với lợi ích của Việt Nam; tiếp tục kiện toàn bộ phận phụ trách WTO của Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Geneva; kiện toàn công tác trao đổi thông tin giữa Geneva và Hà Nội, bảo đảm chỉ đạo kịp thời các hoạt động có liên quan; tăng cường các hoạt động để các thành viên WTO sớm công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường đầy đủ.


- Về khu vực, tiếp tục nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong ASEAN, nhất là trong quá trình hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN; tập trung nỗ lực để hoàn thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015; khai thác triệt để hơn nữa các cơ hội do hợp tác kinh tế ASEAN đem lại; tiếp tục kiện toàn bộ máy phụ trách công tác hội nhập kinh tế ASEAN trong Bộ Công Thương; tiếp tục làm tốt vai trò đầu mối quốc gia về hội nhập kinh tế ASEAN; chủ động tham gia các khuôn khổ hợp tác giữa ASEAN với các đối tác ngoài khối, bao gồm cả hình thức FTA, nếu có; bảo đảm nhất quán về đường lối trong hợp tác ASEAN và hợp tác giữa ASEAN với các đối tác ngoài khối.


- Tiếp tục tích cực tham gia các khuôn khổ hợp tác như APEC - ASEM; kiện toàn khâu tổ chức, phối hợp trong nước để bảo đảm hiệu quả cao nhất trong việc tham gia các diễn đàn này; tăng cường tận dụng các cơ hội do APEC - ASEM mang lại để nâng cao năng lực và giải quyết các vấn đề kinh tế - thương mại song phương, khu vực.


- Về song phương, chủ động xây dựng chiến lược và bước đi phù hợp để nâng tầm quan hệ thương mại và khai thác tối đa cơ hội thương mại với các quốc gia và vùng lãnh thổ trọng điểm, bao gồm cả việc đàm phán và ký kết các FTA, PTA song phương; tăng cường sử dụng đàm phán song phương để mở cửa thị trường cho hàng xuất khẩu và giải quyết các vấn đề song phương, bao gồm cả vấn đề công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường đầy đủ. 


- Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là cán bộ đàm phán. 


- Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm thống nhất tư tưởng, nâng cao nhận thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho các đơn vị trong ngành công thương, bao gồm cả hệ thống Sở Công Thương ở các tỉnh.


II.2. Mục tiêu phấn đấu đến 2015: Căn cứ mục tiêu phát triển GDP bình quân 6,5-7,0%, ngành Công Thương đặt ra những mục tiêu như sau:


- Về công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân 9,0-10,0%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp bình quân toàn ngành
 tăng 13,5%/năm. Tăng trưởng GDP công nghiệp và xây dựng tăng 7,8%/năm (trong đó, công nghiệp tăng khoảng 7,9%/năm).


- Về xuất nhập khẩu: Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân 13%/năm. Phấn đấu đến năm 2015, kim ngạch xuất khẩu đạt 133 tỷ USD. Kim ngạch nhập khẩu tăng khoảng 11,5%/năm, dự kiến là 146 tỷ USD vào năm 2015. Như vậy, nhập siêu năm 2015 khoảng 9,8% so với kim ngạch xuất khẩu.


- Về Thị trường trong nước: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt tốc độ tăng bình quân khoảng 20%/năm. Phấn đấu đến năm 2015 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 4.000 nghìn tỷ đồng. 


II.3. Nhu cầu vốn đầu tư: Nhu cầu vốn cho cả giai đoạn 5 năm khoảng 1.851,9 nghìn tỷ đồng, trong đó: các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thuộc Bộ là 1.848,1 nghìn tỷ đồng; khối hành chính sự nghiệp là 3.753 tỷ đồng.


II.4. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch


II.4.1. Nhóm giải pháp đối với sản xuất công nghiệp


- Tập trung xây dựng các chiến lược, quy hoạch cho giai đoạn mới 2010-2020; hoàn chỉnh, ban hành đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật cho các lĩnh vực công nghiệp và thương mại.  Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực.

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các dự án nguồn và lưới điện trong Quy hoạch điện VII đã được Chính phủ phê duyệt, trong đó đặc biệt phải có biện pháp giải quyết tình trạng thiếu điện cho miền Nam giai đoạn 2013-2015.

- Đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu sản phẩm công nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn trong sử dụng 

- Nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, hàm lượng khoa học công nghệ và tỷ trọng giá trị tăng thêm trong sản phẩm công nghiệp xuất khẩu. 

- Thúc đẩy các ngành công nghiệp hỗ trợ, các ngành công nghiệp chế biến (nhất là chế biến nông, lâm, thuỷ sản), các ngành công nghiệp chế tạo và công nghiệp hoá dầu để tận dụng nguồn lực, công nghệ, vật tư, thiết bị máy móc sản xuất trong nước đủ tiêu chuẩn, giảm nhập siêu.


- Tăng cường thu hút mọi nguồn vốn cho đầu tư phát triển các dự án sản xuất trong ngành, nhất là các dự án ngành năng lượng, cơ khí chế tạo, phân bón, giấy, hóa dầu, hóa dược, các dự án sản xuất hàng xuất khẩu, sản xuất hàng thay thế nhập khẩu.

- Thực hiện có hiệu quả kế hoạch đổi mới, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2015 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

II.4.2. Nhóm giải pháp xuất nhập khẩu


II.4.2.1. Về xuất khẩu


- Thực hiện Chiến lược xuất khẩu giai đoạn 2010 - 2020, tầm nhìn 2025, trên cơ sở đó hình thành mới những sản phẩm, nhóm sản phẩm xuất khẩu chủ lực của 5 năm 2011 - 2015. Nghiên cứu việc xây dựng Luật Quản lý ngoại thương.


- Tăng cường năng lực thiết kế mẫu mốt, kiểu dáng sản phẩm xuất khẩu và có chính sách đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu một số loại nguyên, phụ liệu chủ yếu cho sản xuất.


- Khai thác mọi nguồn lực để đầu tư các dự án sản xuất hàng xuất khẩu và phát triển sản xuất sản phẩm xuất khẩu để tăng năng lực sản xuất và chủ động nguồn hàng.


- Xây dựng Chiến lược Xúc tiến thương mại theo hướng tập trung cho các chương trình lớn, mang tầm quốc gia tới các thị trường nhập khẩu lớn, có nhiều tiềm năng đối với hàng hoá của Việt Nam; kết hợp thông tin, quảng bá thông qua các kênh truyền thông lớn của quốc tế.


- Phát triển mạnh mẽ thương mại điện tử, đẩy nhanh các hoạt động thuận lợi hóa thương mại, thương mại phi giấy tờ, hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu giảm chi phí giao dịch.


II.4.2.2. Về nhập khẩu


- Đề ra các chính sách khuyến khích mạnh mẽ để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu tận dụng các điều kiện thuận lợi từ các cam kết, thỏa thuận kinh tế - thương mại quốc tế nhằm đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường hiện có mức nhập siêu lớn.

- Đẩy nhanh quá trình xây dựng và sử dụng hợp lý, phù hợp cam kết quốc tế các hàng rào kỹ thuật.

II.4.3. Nhóm giải pháp phát triển thị trường trong nước


- Nâng cao chất lượng công tác thông tin, dự báo thị trường phân tích diễn biến cung cầu, giá cả thị trường; Đẩy mạnh các hoạt động Xúc tiến thương mại nhằm mở rộng thị trường nội địa, nhất là vùng nông thôn, miền núi. Ứng dụng nhanh thương mại điện tử tạo ra các kênh phân phối văn minh, hiện đại.


- Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, hàng giả, kém chất lượng; Tăng cường quản lý và giám sát cạnh tranh; điều tra và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm để bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, bảo vệ quyền lợi người tiêu 


II.4.4. Nhóm giải pháp về đầu tư


- Nghiên cứu để có đề xuất điều chỉnh lại một số vấn đề về phân cấp đầu tư, quản lý đầu tư theo Nghị định 108; 

- Đa dạng hoá các hình thức đầu tư và hình thức sở hữu, áp dụng linh hoạt các chính sách huy động vốn từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

- Tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát của các cơ quan quản lý để bảo đảm các dự án được triển khai tuân thủ các quy định của pháp luật.


II.4.5. Nhóm giải pháp về đẩy mạnh hội nhập quốc tế

- Sớm hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tổng thể đàm phán FTA với các đối tác trong các năm tới. 

- Nghiên cứu hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ủy ban liên Chính phủ, trong đó Bộ Công Thương đảm nhận vai trò Chủ tịch Ủy ban/.
















































































































































� Ban hành kèm theo Quyết định số 0500/QĐ-BCT ngày 27/ 01/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương


� Ban hành kèm theo Quyết định số 1018/QĐ-BCT ngày 04/ 3/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương


�  Chỉ tiêu này chỉ để tham chiếu với các năm 2010 và 2011, trong thời gian tới sẽ sử dụng chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) do Tổng cục Thống kê công bố và tính toán theo giá so sánh 2010.


� Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định 1994) chỉ để tham khảo và so sánh với giai đoạn 5 năm trước.
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